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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2019 - 2020
   Thực hiện công văn số 2124/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2019-2020;

 Trường TH Đông Mai lập dự toán các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2019 -2020 với các nội dung như sau:

I/ Khoản thu theo quy định:
1.Bảo hiểm y tế
Thực hiện theo Công văn số 2122/DH-LN ngày 22/8/2017 của liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, BHXH tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Công văn số 682/UBND-VX3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 31/01/2018.

Căn cứ vào văn bản số 155/BHXH về việc thực hiện BHYT học sinh.

- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 01/10/2018 đến 31/12/2019( Dành cho học sinh khối 1)

- Mức thu:
+ Đối với học sinh không thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 3 tháng) x 70%  = 140.805 đồng.
+ Đối với học sinh thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 3 tháng) x 20%  = 40.230 đồng.
- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 01/01/2019 đến 31/12/2019 ( Dành cho học sinh khối 1,2,3,4,5)
- Mức thu:
+ Đối với học sinh không thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 12 tháng) x 70%  = 563.220 đồng.
+ Đối với học sinh thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 12 tháng) x 20%  = 160.920 đồng.
+ Phương án thu: Thu làm 2 lần

Lần 1: Dành cho học sinh khối 1 từ ngày 15/9 đến hết 20/9

Lần 2: Dành cho học sinh khối 1,2,3,4,5 từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 25/11/2019

      II/Khoản thu theo thỏa thuận.
1.Tiền nước uống

1/ Phần thu: 
Số học sinh thu : 700 em ( 100% học sinh học 2 buổi )

  700 em x 90.000đ/hs = 63.000.000 đồng
- Tồn năm trước chuyển sang: 374.000 đồng

2/ Phần chi: 

1.1. Tổng số lượng nước tiêu thụ trong năm học 2018-2019: 38.256 lít/660.học sinh

1.2.  Dự kiến số lượng nước tiêu thụ năm học 2019-2020 như sau:

- Số lượng nước tiêu thụ của 01 học sinh uống trong 1 tháng:

0,3 lít/hs/ngày   x   22 ngày/tháng   = 6,6 lít/tháng/học sinh

- Số lượng nước tiêu thụ trong năm học của cả trường:

6,6  lít/tháng/hs x 700 hs x 9 tháng  =  41.580 lít (tương ứng là: 2310 bình)

1.3.  Dự kiến số tiền trả cho bên cung cấp nước, phục vụ nước và mua vật dụng:

- Tiền mua nước: 2310 bình  x  22.000 đ/bình  =  50.820.000 đồng (1)
- Tiền thuê người quản lý và vận chuyển nước:
    + Tiền thuê 1 tháng: Khu trung tâm 500.000đ/tháng, 3 khu lẻ 600.000đ/tháng . 

                      Cả trường: 500.000 đ + 600.000 đ = 1.100.000đ
     + Tiền thuê cho 9 tháng: 1.100.000 đ   x  9 tháng =    9.900.000 đồng (2)

- Tiền mua ca, cốc 24 lớp
                    24lớp   x  130.000 đ/lớp   =   3.120.000 đồng (3)

- Cộng số tiền chi cho khoản thu nước uống toàn trường là:
(1) + (2)  + (3)   = 63.840.000 đồng – tồn năm trước 374.000đ = 63.466.000đ
1.4.  Số tiền thu học sinh chi cho nước uống:

- Tiền thu cả năm:

      63.466.000 đồng : 700 hs = 90.665 đ/hs

- Tổng tiền thu :

                   90.665.000 đ  :  9 tháng  =   10.074 đ (Làm tròn 10.000 đ)

1.5.  Phương án thu: 

                    + Thu học kì I: ( 04 tháng ) =  40.000 đ 

                    + Thu HKII: ( 05 tháng ) =  50.000 đ

2.Tiền chi phí cho các hoạt động vệ sinh chung bao gồm tiền lao công dọn vệ sinh và mua giấy vệ sinh:

  2.1. Phần thu:
- Số học sinh thu : 730 em(100% học sinh học 2 buổi ).

- Mức thu: 10.000đ/hs/tháng. 

- Số tiền thu được trong 9 tháng: 10.000 đ  x 730 hs  x 9 tháng  =  65.700.000 đ

  2.2. Phần chi:
- Tiền thuê lao công:

+ Khu trung tâm: 2 lao công : 2.000.000đ/1người/tháng x 2 người = 4.000.000đ

+ Khu Trại Thành: 1 lao công x 850.000đ = 850.000đ

+ Khu Mai Hòa: 1 lao công x 600.000đ = 600.000đ

+ Khu Tân Mai: 1 lao công x 600.000đ = 600.000đ 

- Tiền mua giấy vệ sinh: 24 lố/ tháng x 50.000đ = 1.200.000đ

Mỗi lớp 1 lố x 24 lớp =24 lố

- Mua xà phòng rửa tay: 10 bánh x 5.000đ = 50.000đ

- Cộng chi : 7.300.000 đồng/tháng x 9 tháng = 65.700.000đ

2.3. Phương án thu: 

                + Thu HKI:  ( 04 tháng )  =  40.000 đ

                + Thu HKII:  ( 05 tháng )  =  50.000 đ

 3.Tiền trông giữ phương tiện tham gia giao thông của học sinh
Căn cứ số lượng học sinh gửi xe năm học 2019 -2020:  150 xe

   1/ Phần thu:  

   Tổng số học sinh đi xe đạp là 150 hs x 119.000 đ = 17.850.000đ

   2/ Phần chi:  
   1. Tiền công trông giữ xe:

600.000đ/tháng/người   x  02 người   x  9 tháng   =   10.800.000 đồng

      2. Tiền làm vé xe: 150 xe  x   3.000 đ/cái   =   450.000  đồng

      3. Tiền mua bơm xe: 03 cái x 70.000đ/cái = 210.000đ

      4. Tiền khăn lau + phấn: 150.000đ

     5.Chi sửa chữa nhỏ nhà xe : 2.970.000đ: gắn vá lại nền, sửa mái nhà xe,..

     6. Tổng cộng: ( 1+2+3+4+5+6):    16.200.000 đ

      7. Thuế (10%): 

             1.620.000 đ

Giá trị dịch vụ sau thuế:                 16.200.000 đ

    Chia bình quân trên một học sinh: 17.820.000đ: 150 hs = 118.800 đồng

                              ( Làm tròn 119.000đ/hs )

    Như vậy, định mức thu 1 học sinh là: 119.000đ/HS/năm học.

Phương án thu: Phương án thu:

+ Thu HKI: 13.000 đ/hs/tháng  x  04 tháng  =  52.000 đ

+ Thu HKII: 13.400 đ/hs/tháng  x  05 tháng  =  67.000 đ

II. Các khoản thu dịch vụ:
1.Tiền học Tin học: (dành cho HS lớp 3.4.5 khu trung tâm)
    1/ Phần thu: 
-  Số học sinh thu  : 260 em x 230.000đ = 59.800.000đ
-Số dư  năm trước chuyển sang: 7.209.956 đ ( Thuế dịch vụ )
2/ Phần chi:

a. Chi Giáo viên trực tiếp giảng dạy:  25.200.000đ đồng
- Giáo viên giảng dạy: 01 người trình độ Cao đẳng (Hợp đồng ngoài biên chế)
Số tiền bình quân 1 tiết dạy (Hệ số lương áp dụng: 2,1):

2,1 x 1.490.000 đồng : 4 tuần : 23 tiết/tuần  =  34.000 đồng/tiết

Chi cho giáo viên giảng dạy : 2.800.000đ/ tháng x 9 tháng = 25.200.000đ

b. Chi hoạt động quản lý của nhà trường: 10.098.000 đồng
Cụ thể:

· Hiệu trưởng: 34.000 đ/tiết x 3 tiết/tuần  x 4 tuần/tháng  x 9 tháng = 3.672.000 đ

· Phó Hiệu trưởng: 34.000 đ/tiết x 2 tiết/tuần x 4 tuần x 9 tháng = 2.448.000 đ

· Kế toán: 34.000 đ/tiết  x 8 giờ/tháng x 9 tháng =  2.448.000 đồng

 -    Thủ quỹ: 34.000 đ/tiết  x5 giờ /tháng x 9 tháng = 1.530.000 đồng

c. Chi tiền phục vụ công tác vệ sinh: 500.000 đ/tháng x 9 tháng = 4.500.000đồng
d. Chi Sửa chữa bàn ghế phòng tin: 2.500.000 đồng
e. Chi tiền Điện: 6.128.136 đồng

- Máy tính:      0,2 kw/giờ/máy x 20 máy x70 giờ x 9lớp x 1.930đ/kw = 4.863.600 đồng

- Bóng điện,Quạt:(0,04W/giờ/bóngx12 bóng)+(0,06W/ quạt/giờ x 6 quạt)x (70giờ) x 9 lớp)x 1.930đồng/kw = 1.021.356 đồng
- Máy chiếu (0,2kW x (70 giờ) x 9 lớp) x 1.930 đồng/kw = 243.180 đồng.

f.Chi sửa chữa+bảo dưỡng máy thiết bị máy: 12.600.000 đồng.
70.000 đồng/máy/tháng x 20 máy x 9 tháng =  12.600.000 đồng.
g. Tổng hợp:

- Tổng cộng: ( a+b+c+d+e+f+g):   61.026.136 đồng

- Thuế dịch vụ (10%):                       6.102.000 đồng
- Giá trị dịch vụ sau thuế:               59.918.180 đồng

1.2. Dự kiến thu
      +  Tổng số lớp học: 9 lớp

+  Số học sinh thu : 260 em

      + Chia bình quân một học sinh: 59.918.180 đ : 260 hs = 230.454đ/hs/năm (Làm tròn 230.000đ/hs/năm )

1.3. Phương án thu: 
                    + Thu 2 lần vào đầu mỗi kỳ học.

                    + Học kì I (4 tháng) :   = 100.000đồng
                    + Học kì II (5 tháng):  = 130.000 đồng
2.Tiền học phí tiếng Anh Phonics (dành cho HS lớp 1,2)

      Thực hiện theo đề án đã được phê duyệt Số....../PGD cho năm học 2019 – 2020  nhà trường thực hiện trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh không ép buộc.

   Hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX tại địa chỉ P36         D5 tập thể Giảng Võ – quận Ba Đình – TP Hà Nội.

2.1. Phần thu:
   - Mức  thu: 70.000đồng/hs/tháng. 
   Tổng số học sinh học tiếng anh Phonic 200 HS

  -  Thành tiền: 200 HS x 70.000đ/hs/tháng x 9 tháng  = 126.000.000 đồng
  -  Số tiền nộp về Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX: 73%  tổng thu, tương ứng với 91.980.000 đồng.
   - Số tiền để lại hoạt động nhà trường: 27%  tổng thu, tương ứng với 34.020.000 đồng
2.2. Phần chi: 
- Số tiền bình quân một tiết dạy (Hệ số lương áp dụng 2,1 )

2,1 x 1.490.000 đồng : 4 tuần: 23 tiết/ tuần = 34.000đồng

-  Chi cho GVCN lớp:  4.284.000đ
34.000 đồng / tiết x 1 tiết/ tuần/ x 2 tuần x 9 tháng x 7 lớp = 4.284.000đ

- Chi hoạt động quản lý của nhà trường:  18.360.000 đồng
+ Hiệu trưởng: 34.000  đồng/ tiết x 5 tiết/tuần x 4 tuần x 9 tháng  = 6.120.000đ                     + Phó hiệu trưởng: 34.000  đồng/ tiết x 6 tiết/tuần x4 tuần x 9 tháng  = 7.344.000đ

 + Kế toán:  34.000  đồng/ tiết x 9 giờ/ tháng  x 9 tháng = 2.754.000đồng

 + Thủ quỹ:  34.000  đồng/ tiết x 7 giờ/ tháng  x 9 tháng = 2.142.000 đồng

- Chi tiền vệ sinh lớp học: 500.000 đồng/ tháng  x 9 tháng = 4.500.000 đồng
- Chi tiền điện: 1.354.348 đồng
        + Bóng điện: Trung bình 0,04 kw x 12 bóng x 70 giờ x 11 lớp x 1.930đ/kw = 770.716 đồng

        + Tiền quạt: 0,06kw/giờ/quạt x 6 quạt x 70 giờ x 11 lớp x 1.930 đ/kw = 583.632đ

- Chi hoạt động ngoại khóa (Tổ chức các CTGL, các cuộc thi): 5.521.652đ
2.3. Phương án thu: 

                     + Thu 2 lần vào đầu mỗi kỳ học
+ Thu HKI (4 tháng) : 280.000đồng
+ Thu HKII (5 tháng): 350.000 đồng

3/ Tiền học phí tiếng Anh tăng cường kĩ năng nghe nói ( Do người nước ngoài giảng dạy):

Thực hiện theo đề án được phê duyệt Só ..../PGD cho năm học 2019 – 2020 nhà trường chỉ thực  hiện trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh không ép buộc.

Hợp đồng với trung tâm ngoại ngữ B- Gates trực thuộc công ty TNHH đầu tư phát triển giáo dục B-Gates

1/ Phần thu: 

- Mức thu: 120.000đ/Hs/tháng : tổng số học sinh tham gia học: 450 em

- Thành tiền: 450 hs x 120.000đ/hs x 9 tháng = 486.000.000đ
- Nộp 84% tổng thu cho trung tâm ngoại ngữ B- Gates trực thuộc công ty TNHH đầu tư   phát triển giáo dục B-Gates, tương ứng 408.240.000đồng
- Để lại 16% tổng thu cho hoạt động tại trường, tương ứng 77.760.000 đồng
2/ Phần chi:
3.2. Dự kiến chi số tiền để lại nhà trường

- Số tiền bình quân một tiết dạy: ( Hệ số lương áp dụng 2,1 )

2,1 x 1.490.000đ: 4 tuần x 23 tiết/ tuần = 34.000 đồng

-  Chi bồi dưỡng  quản lí học sinh cho GVCN: 11.628.000 đồng
34.000 đồng / tiết x 1 tiết/ tuần/ x 2tuần x 9 tháng x 19 lớp   = 11.628.000 đồng

- Chi trợ giảng: 23.256.000 đồng
34.000 x 1tiết/tuần x 4 tuần x 19 lớp x 9 tháng = 23.256.000 đồng

- Chi hoạt động quản lý của nhà trường: 29.682.000 đồng
Cụ thể:

         + Hiệu trưởng: 34.000 đồng/ tiết x 9 tiết/tuần x 4 tuần x 9 tháng  = 11.016.000đ

        + Phó hiệu trưởng: 34.000 đồng/ tiết x 9 tiết/tuần x4 tuần x 9 tháng  = 11.016.000 đ

        + Kế toán:  34.000 đồng/ tiết x 14 giờ/ tháng  x 9 tháng = 4.284.000  đồng

        + Thủ quỹ: 34.000 đồng/ tiết x 11 giờ/ tháng  x 9 tháng = 3.366.000 đồng

- Chi tiền vệ sinh lớp học: 500.000đồng x  9 tháng = 4.500.000 đồng
- Chi tiền điện: 1.248.292 đồng
Bóng điện: Trung bình 0,04 kw x 12 bóng x 35 giờ x 22 lớp x 1.930đ/kw = 713.326 đồng

Tiền quạt: 0,06kw/giờ/quạt x 6 quạt x 35 giờ x 22 lớp x 1.930 đ/kw = 534.966 đồng

- Chi tiền đầu tư cơ sở vật chất, VPP:  7.445.708 đồng
3.3. Phương án thu: 

                     + Thu 2 lần vào đầu mỗi kỳ học.

+ Thu HKI (4 tháng) : 480.000đồng
+ Thu HKII (5 tháng): 600.000 đồng
4. Tiền học kỹ năng sống:

Thực hiện theo đề án được phê duyệt cho năm học 2019 – 2020 nhà trường chỉ thực       hiện trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh không ép buộc.

Hợp đồng với công ty cổ phần  Xep Việt.

1/ Phần thu:

* Mức thu: 68.000đ/Hs/tháng : tổng số học sinh  đăng ký học:  500 em

* Thành tiền: 500 hs x 68.000đ/hs x 9 tháng = 306.000.000đ

* Chi 85% tổng thu cho  công ty cổ phần Xep Viêt: 260.100.000đồng
* Chi 15% tổng thu cho hoạt động tại trường : 45.900.000 đồng
2/ Phần chi: 

Số tiền bình quân một tiết dạy: ( Hệ số lương áp dụng 2,1  )

2,1 x 1.490.000đ: 4 tuần x 23 tiết/ tuần = 34.000 đồng

- Chi cho công tác quản lí học sinh của GVCN: 12.240.000 đồng
 34.000 đồng / tiết x 1 tiết/ tuần/ x 2tuần x 9 tháng x 20 lớp   = 12.240.000 đồng

- Chi hoạt động quản lý của nhà trường: 28.764.000 đồng
Cụ thể: 

         + Hiệu trưởng: 34.000 đồng/ tiết x 8 tiết/tuần x 4 tuần x 9 tháng  = 9.792.000 đồng

         + Phó hiệu trưởng: 34.000 đồng/ tiết x 8 tiết/tuần x4 tuần x 9 tháng  = 9.792.000 đ

         + Kế toán:  34.000 đồng/ tiết x 16 giờ/ tháng  x 9 tháng = 4.896.000  đồng

        + Thủ quỹ: 34.000 đồng/ tiết x 14 giờ/ tháng  x 9 tháng =4.284.000 đồng

- Chi tiền vệ sinh lớp học: 400.000đồng x  9 tháng = 3.600.000 đồng
- Chi tiền điện: 1.296.000 đồng
Bóng điện: Trung bình 0,04 kw x 12 bóng x 35 giờ x 22 lớp x 1.930đ/kw =713.326  đồng

Tiền quạt: 0,06kw/giờ/quạt x 6 quạt x 70 giờ x 22 lớp x 1.930 đ/kw = 534.966 đồng

4.3.Phương án thu: 

                     + Thu 2 lần vào đầu mỗi kỳ học.

+ Thu HKI (4 tháng) : 272.000đồng
+ Thu HKII (5 tháng): 340.000 đồng

III/ Thu theo thỏa thuận phục vụ học sinh ăn bán trú: (Dự kiến 150 học sinh)
 1/  Tiền ăn: Hiện nay trên thị trường thị xã Quảng Yên có cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An là cơ sở đang cung cấp thực phẩm cho các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã, đây là cơ sở có đầy đủ tư cách pháp nhân và có uy tín về chất lượng dịch vụ trên địa bàn thị xã. Hàng hóa do cơ sở Thái An cung cấp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý. Do đó năm học 2019 – 2020 nhà trường thực hiện ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An để mua thực phẩm phục vụ học sinh ăn bán trú của nhà trường.

           Căn cứ giá cả thực phẩm thực tế trên thị trường thị xã Quảng Yên, căn cứ báo giá của cơ sở Thái An, nhà trường xây dựng định mức ăn cho học sinh năm học 2019-2020 như sau:

        *Mức thu tiền ăn: 18.000 đ/ngày/học sinh (Bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ).
        *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền ăn, cuối tháng quyết toán tiền ăn của học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 

2/ Tiền chất đốt: Căn cứ vào giá ga thực tế trên thị trường tháng 9/2019 ( Hãng ga PETROLIMEX Quảng Ninh), căn cứ nhu cầu thực tế lượng ga để nấu trong 1 tháng cho 150 xuất ăn: 
          Dự kiến một tháng học sinh tham gia ăn bán trú 16 ngày (4 ngày/tuần), bình quân sử dụng hết 8 bình ga ( loại 12kg); :
          Tiền ga trong tháng:  8 bình x 350.000đ/bình  = 2.800.000 đồng
           Bình quân một ngày sẽ chi phí tiền ga là:

              2.800.000đ/tháng : 16 ngày/tháng = 175.0000đ/ngày
            Bình quân một ngày ăn của một học sinh sẽ chi phí tiền ga là:

               175.000đồng/ngày : 150 học sinh = 1.166 đồng/học sinh/ngày

                                         ( Làm tròn bằng 1.000 đ/ngày )
          *Mức thu tiền chất đốt: 1.000đồng/học sinh/ngày

            *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền chất đốt, cuối tháng quyết toán tiền chất đốt của từng học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 
3/ Tiền thuê người nấu ăn bán trú:
            Số người nấu ăn cho học sinh: 150 học sinh : 50 HS/người nấu = 3 người nấu  

            Căn cứ theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng, 

dự kiến kinh phí thuê nấu ăn là: 3 người nấu  x 3.250.000đ/người nấu  = 9.750.000đ

             Bình quân một HS chi phí thuê người nấu ăn bán trú tại trường là:

                                       9.750.000đ: 150 học sinh = 65.000đ/học sinh
           *Mức thu tiền thuê công nấu ăn: 65.000 đồng/học sinh/tháng.

           *Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh. 

4/ Tiền quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú:
              - Được tính theo làm thêm giờ cho quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia trực chưa cho học sinh ăn bán trú. Số giờ thanh toán cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý thực hiện công tác trực trưa cho học sinh ăn và ngủ theo thực tế. Căn cứ số học sinh đăng ký ăn bán trú, tiền bồi dưỡng cho người tham gia công tác trực trưa, cho học sinh ăn bán trú  dự toán như sau: 

Tổng cộng có 150 HS ăn bán trú ăn tại nhà ăn của trường. ( có 5 phòng ngủ riêng )

- Chi chogiáo viên: 5 GV x 47.000đ/giờ x 3 giờ/ngày x 16ngày/tháng  =  11.280.000đ/tháng

- Chi cho quản lý: 01người x 47.000đ/giờ x 3 giờ/ngày x 16ngày/tháng = 2.256.000đ/tháng

- Chi cho Y tế: 01 người x 35.000đ/giờ x 3 giờ/ngày x 16 ngày/tháng    = 1.680.000đ/tháng     

- Chi cho Kế toán: 01 người x 35.000đ/giờ x 10 giờ/tháng                       =   350.000đ/tháng     

                                                                                                 Cộng: 15.566.000đ/tháng
- Chia bình quân trên một học sinh: 15.566.000đ/tháng: 150 hs  = 103.773 đồng/hs/tháng.

 *Mức thu tiền quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú: 103.000đ/học sinh/tháng
*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
 5/ Tiền điện sinh hoạt phục vụ học sinh ăn, nghỉ buổi trưa: 

- Điện quạt mát: 

        06quạt/phòng x 5 phòng  x 0.06 KW/giờ  x 3 giờ/ngày x 16 ngày/tháng x    1.930đ/KW = 166.752đ

 -  Điện bán trú phòng ăn: 8 quạt x 1 phòng x 0.06 KW/giờ  x 1 giờ/ngày x 16 ngày/tháng x 1.930đ/KW  = 148.224đ

- Chia bình quân trên một học sinh: 166.752 + 148.224 đ/tháng: 150 hs  = 2.099 đồng/hs/tháng. 

*Mức thu tiền điện sinh hoạt phục vụ học sinh ăn, nghỉ buổi trưa: 2.000đ/học sinh/tháng.

6/ Tiền mua nước lọc nấu ăn cho các cháu:

1 ngày 60 lít nước tương đương bằng 3 bình x 16 ngày = 48 bình x 22.000đ/bình = 1.056.000đ: 150 HS = 47.040.000 đông 

                               ( Làm tròn 7.000 đ/HS/tháng )

*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
7/ Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú đầu năm học:
           - Căn cứ vào nhu cầu thực tế dự kiến mua đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú trong năm học 2019 – 2020 như sau: 
	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Quạt cây Hoa phượng 5 cánh
	Cái
	4
	600.000
	2.400.000

	2
	Nồi đựng canh 10 lít
	Cái
	1
	280.000
	280.000

	3
	Nồi nấu canh 40 lít
	Cái
	1
	780.000
	780.000

	4
	Ô cắm
	Cái
	2
	150.000
	300.000

	5
	Giá sắt 4 tầng để chăn, gối
	Cái
	2
	1.700.000
	3.400.000

	6
	Thớt to
	Cái
	1
	    500.000
	500.000

	7
	Ghế Inoc
	Cái
	20
	80.000
	1.600.000

	8
	Bàn Inoc
	Cái
	8
	600.000
	4,800.000

	9
	Máy xay nước đậu
	Cái
	1
	2.000.000
	2.000.000

	10
	Chăn mùa đông
	Cái
	2
	400.000
	800.000

	11
	Thảm trải bàn ngủ
	Cái
	2
	300.000
	      600.000

	
	Cộng chi 
	
	
	
	17.000.000


Chỉ thu những học sinh bắt đầu ăn bán trú từ năm học 2019 – 2020

Số học sinh thu tiền: 50 HS bắt đầu ăn bán trú

- Chia bình quân trên một học sinh:   17.000.000  : 50 hs  = 340.000 đồng.

*Mức thu tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú ban đầu: 340.000đ/hs/năm học.

*Phương án thu: Thu 1 lần vào đầu năm  học 2019 - 2020 
8/ Tiền mua sắm vật dụng tiêu hao phục vụ bán trú:
	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nước rửa bát (can 3 lít)
	Can
	2
	120.000
	240.000

	2
	Sắt đánh nồi
	cái
	4
	5.000
	20.000

	3
	Găng tay cao su
	Đôi
	6
	25.000
	150.000

	4
	Găng tay li lông
	Hộp
	3
	25.000
	75.000

	5
	Lưới rửa bát
	Cái
	4
	5.000
	20.000

	6
	Khăn lau tay
	cái
	5
	20.000
	100.000

	7
	Cây lau nhà
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	8
	Nước lau sàn
	Chai
	5
	40.000
	200.000

	9
	Nước rửa tay( HS)
	Lọ
	5
	35.000
	175.000

	10
	Bàn chải 
	Cái
	4
	10.000
	40.000

	11
	Gáo nhựa
	Cái
	1
	20.000
	20.000

	12
	Túi bóng đen đựng rác
	Kg
	1
	20.000
	20.000

	13
	Xà phòng (1kg)
	Gói
	2
	45.000
	90.000

	12
	Giấy lau tay
	Gói
	10
	30.000
	300.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.530.000


- Chia bình quân trên một học sinh: 1.530.000đ  : 150 hs  = 10.200 đ/hs/tháng.
                                                    ( Làm tròn 10.000đ/HS) 
*Mức thu tiền mua sắm vật dụng tiêu hao phục vụ bán trú: 10.000đ/hs/tháng.
*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
II/ Nguyên tắc thu-chi : 
- Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.

- Thực hiện hạch toán thu chi theo đúng các quy định tài chính hiện hành.
- Nếu có sự biến động tăng giảm số lượng học sinh tham gia các khoản thu phục vụ bán trú, nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS sẽ có sự điều chỉnh phù hợp bằng văn bản và thống nhất công khai tới toàn thể hội CMHS toàn trường.
III/Tổ chức thực hiện : 

    - Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán công khai các khoản thu trước cha mẹ học sinh vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.

    - Dự toán được và thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường.trình với UBND phường Đông Mai, trình phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định.
V. Kinh phí hoạt động ban đại diện CMHS:
- Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành theo thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.) không ấn định mức thu, không quy định mức kinh phí đóng góp, ủng hộ bình quân,

-  Kinh phí hoạt động ban đại diện CMHS trường  được trích từ 35-40%  kinh phí hoạt động ban đại diện CMHS lớp: Các nội dung chi thực hiện theo quy chế hoạt động của ban đại diện CMHS trường.

IV. Nguyên tắc thu-chi :
- Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai, dân chủ.

- Thực hiện hạch toán thu chi theo đúng các quy định tài chính hiện hành.
- Nếu có sự biến động tăng giảm số lượng học sinh tham gia các khoản thu theo thỏa thuận, nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS sẽ có sự điều chỉnh phù hợp bằng văn bản và thống nhất công khai tới toàn thể hội CMHS toàn trường
V/Tổ chức thực hiện :

- Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán công khai các khoản thu trước cha mẹ học sinh vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.
- Dự toán được và thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường.

trình với UBND phường Đông Mai, trình phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định
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